
DANH SÁCH SINH VIÊN K 38 ĐANG CÒN NỢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN 

Tính đến ngày 27/6/2017 

STT Họ và tên MSSV 
Tổng số 

sách nợ 

1.  Nguyễn Tuấn Vũ 380669 1 

2.  Tondavanh Phatisouk 381768 12 

3.  Đinh Ngọc Cương 380105 5 

4.  Phạm Văn Thuận 380122 8 

5.  Nguyễn Thị Hoa Nhài 380126 1 

6.  Ngô Hoàng Hải 380145 2 

7.  Nguyễn Đình Lộc 380151 6 

8.  Lò Văn Trọng 380162 1 

9.  Nguyễn Văn Dũng 380214 2 

10.  Lê Thị Oanh 380220 1 

11.  Hà Diệu Linh 380241 3 

12.  Ngô Thị Ngọc 380252 3 

13.  Lê Thị Thảo 380336 1 

14.  Vũ Trường Giang 380419 6 

15.  Bùi Thị Hà Duyên 380565 1 

16.  Đỗ Thị Hằng Nga 380605 4 

17.  Lê Thị Linh 380619 2 

18.  La Thị Huệ 380810 1 

19.  Lý Thiên Hòa 380830 8 

20.  Lường Văn Bình 380834 3 

21.  Hà Trọng Thắng 380861 8 

22.  Nịnh Thu Hà 380863 6 

23.  Đoàn Văn Quyết 380922 6 

24.  Ngô Việt Hoàng 380955 4 

25.  Lường Văn Kủa 381009 8 

26.  Đinh Văn Chiến 381012 1 

27.  Nguyễn Mào Như Lai 381055 6 

28.  Triệu Văn Toàn 381109 2 

29.  Phạm Thế Duy 381222 8 

30.  Vũ Thị Trang 381244 1 



31.  Hoàng Thị Tuyến 381249 2 

32.  Nguyễn Thị Thùy Linh 381346 1 

33.  Bùi Thu Uyên 381440 1 

34.  Lương Thị Sơn 381456 1 

35.  Nguyễn Thị Nhung 381462 1 

36.  Lê Thị Thêu 381523 1 

37.  Trịnh Duy Phương 381634 2 

38.  Bùi Minh Anh 381711 1 

39.  Hoàng Thị Dắp 381721 2 

40.  Lê Thị Phương 381724 1 

41.  Hồ Thị Mỹ Dung 381739 1 

42.  Bùi Trường Sơn 381743 2 

43.  Lê Thị Hậu 381918 6 

44.  Lô Văn Đàn 381964 6 

45.  Cao Văn Cường 382059 1 

46.  Trần Hương Giang 382142 1 

47.  Đặng Hải Long 382243 3 

48.  Nguyễn Hà Mạnh Hiếu 382249 4 

49.  Đặng Đức Ngọc 382427 1 

50.  Phạm Thị Hà Thu 382449 6 

51.  Nguyễn Ngọc Nam 382469 6 

52.  Nguyễn Thị Hòa 382532 1 

53.  Ngô Thu Hà 382607 1 

54.  Nguyễn Thị Vân Anh 382608 2 

55.  Vũ Thị Thanh 382824 1 

56.  Ngô Thục Anh 382576 1 

57.  Thào A Sùng 381068 2 

   

   Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017 

Người tổng hợp 

 

 

 

  Hà Thị Ngọc 


